
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KIM PHƯỢNG 

 

Số:  04/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kim Phượng, ngày 04 tháng  01 năm 2024 

 

BÁO CÁO 

V/v tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2023 

Kính gửi: Phòng Tài chính – kế hoạch huyện Định Hóa 

Căn cứ quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của 

Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư 

công và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định 

về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán.  

UBND xã Kim Phượng báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án 

hoàn thành năm 2023 trên địa bàn xã Kim Phượng  như sau: 

I. Tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trong năm 

báo cáo tại xã Kim Phượng: 

1. Tổng số dự án hoàn thành có 13 dự án. 

1.1 . Dự án năm trước được phê duyệt quyết toán: 07 dự án 

1.2. Dự án hoàn thành, chưa nộp hồ sơ quyết toán: 06 dự án 

2. Dự án hoàn thành ở địa phương theo phân cấp Quản lý. 

2.1. Dự án do huyện quản lý: 07dự án 

 Dự  án phê duyệt: 05dự án 

 Dự án chưa nộp hồ sơ: 02 dự án 

2.2  Dự án do xã quản lý: 03 dự án 

 Dự án phê duyệt 02 dự án. 

Dự án chưa nộp hồ sơ: 01 dự án 

(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm) 

II. Tồn tại, vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án 

hoàn thành: 

III. Những Đề xuất và kiến nghị về công tác quyết toán dự án hoàn 

thành: Không có. 

Trên đây là báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành 

năm 2023 trên địa bàn xã Kim Phượng, đề nghị phòng Tài chính – kế hoạch huyện 

tổng hợp báo cáo Sở Tài chính theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, KT./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                         Trương Anh Tú 
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ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KIM PHƯỢNG  
             

Biểu: 12 T1-A 

                    

 
TỔNG HỢP BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2023, XÃ KIM PHƯỢNG  

 
(Kèm theo Báo cáo  số          /BC-UBND ngày 04/01/2023 của UBND xã Kim Phượng) 

                 
Đơn vị: tỷ đồng. 

Số 

TT 
Nội dung CĐT 

Tổng 

số dự 

án 

Trong thời gian quyết toán theo quy định Vi phạm quy định về thời gian quyết toán 

Số 

dự 

án 

Tổng mức đầu 

tư được duyệt 

hoặc điều 

chỉnh lần cuối 

của dự án  

Giá trị 

đề 

nghị 

quyết 

toán 

hoặc 

giá trị 

khối 

lượng 

hoàn 

thành 

được 

nghiệ

m thu 

Giá trị 

quyết 

toán 

được 

duyệt 

(nếu 

có) 

Vốn 

đã 

giải 

ngân 

Vốn đầu  tư 

công còn lại 

phải bố trí đến 

thời điểm báo 

cáo so với giá 

trị quyết toán 

được duyệt 

hoặc giá trị đề 

nghị quyết 

toán hoặc giá 

trị khối lượng 

hoàn thành 

được nghiệm 

thu 

Số 

dự 

án 

Tổng mức 

đầu tư 

được duyệt 

hoặc điều 

chỉnh lần 

cuối của 

dự án  

Giá trị 

chủ 

đầu tư 

đề 

nghị 

quyết 

toán 

hoặc 

giá trị 

khối 

lượng 

hoàn 

thành 

được 

nghiệ

m thu 

Giá 

trị  

quyế

t 

toán 

được 

duyệ

t 

(nếu 

có) 

Vố

n 

đã 

giả

i 

ng

ân 

Vốn đầu  tư công 

còn lại phải bố 

trí đến thời điểm 

báo cáo so với giá 

trị quyết toán 

được duyệt hoặc 

giá trị đề nghị 

quyết toán hoặc 

giá trị khối lượng 

hoàn thành được 

nghiệm thu 

Tổn

g số 

Trong 

đó: 

ngân 

sách 

trung 

ương 

Tổng 

số 

Tron

g đó: 

ngân 

sách 

trun

g 

ươn

g 

Tổ

ng 

số 

Tron

g đó: 

ngân 

sách 

trun

g 

ươn

g 

Tổng 

số 

Trong 

đó: ngân 

sách 

trung 

ương 

1 2   
3=4+

12 
4 5 

        

6,0  
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

A Tổng số dự án hoàn thành (I+II+III)   
    

13,0  

    

13 

 

4,57  

     

1,01  

      

4,32  

     

2,73  

  

3,62  

         

0,69  
                  

I 
Dự án đã được phê duyệt quyết toán 

(1+2) 
  

         

7  

         

7  

    

2,9  

       

0,9  

        

2,7  

       

2,7  

    

2,7  

              

0  
                  

1 Dự án hoàn thành các năm trước   7 7 2,9 0,9 2,7 2,7 2,7 0,0                   

  
Nhà văn hóa xóm Kim Sơn, xã Kim 

Phượng 

UBND 

xã Kim 

Phượng 

1 1 
    

0,5  

        

0,2  

         

0,5  

        

0,5  

     

0,5  

          

0,00  
                  

  

Nâng cấp, mở rộng đường GTNT liên 

xóm Đồng Đình xóm Kim Sơn, xã Kim 

Phượng 

UBND 

xã Kim 

Phượng 

1 1 
    

0,8  

        

0,3  

         

0,8  

        

0,8  

     

0,8  

          

0,00  
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Nâng cấp, mở rộng đường GTNT xóm 

Bản Cải (giai đoạn 2) xã Kim Phượng 

UBND 

xã Kim 

Phượng 

1 1 
    

0,6  

        

0,2  

         

0,6  

        

0,6  

     

0,6  

          

0,00  
                  

  

Nâng cấp, mở rộng đường GTNT từ 

Quốc lộ 3C lên SVĐ xóm Kim Sơn, xã 

Kim Phượng 

UBND 

xã Kim 

Phượng 

1 1 
    

0,2  

        

0,1  

         

0,2  

        

0,2  

     

0,2  

          

0,00  
                  

  
Kênh mương bê tông Bản Lác - Bản 

Lanh - Bản Ngói, xã Kim Phượng 

UBND 

xã Kim 

Phượng 

1 1 
    

0,2  

        

0,1  

         

0,2  

        

0,2  

     

0,2  

          

0,00  
                  

  
Xử lý sạt lở tuyến đường giao thông Kim 

Tiến, Bản Kết, xã Kim Phượng 

UBND 

xã Kim 

Phượng 

1 1 
    

0,2  
  

         

0,2  

        

0,2  

     

0,2  

          

0,00  
                  

  

Sửa chữa cổng trường THCS Kim 

Phượng (Khu trung tâm và điểm trường 

Kim Sơn) 

UBND 

xã Kim 

Phượng 

1 1 
    

0,3  
  

         

0,3  

        

0,3  

     

0,3  

             

-    
                  

II 
Dự án đã nộp hồ sơ quyết toán quyết 

toán, chưa được phê duyệt (1+2) 
                                    

  Phê duyệt                                     

  Thẩm tra                                     

1 Dự án hoàn thành các năm trước                                     

  Phê duyệt                                     

  Thẩm tra                                     

2 Dự án hoàn thành trong năm báo cáo           -    0      -    
         

-    

          

-    

         

-    

      

-    

             

-    

         

-    
  -    

    

-    

          

-    
        -    

      

-    

    

-    
    -    

              

-    

  Phê duyệt                                     

  Thẩm tra           -    0 
      

-    

         

-    

          

-    

         

-    

       

-    

             

-    

         

-    
                

    
 

                                  

III 
Dự án đã hoàn thành, chưa nộp quyết 

toán (1+2) 
  

         

6  
6 

 

1,71  

     

0,11  

      

1,58  

         

-    

  

0,89  

         

0,69  
                  

1 Dự án hoàn thành các năm trước           -                                    

                                        

2 Dự án hoàn thành trong năm báo cáo   
         

6  
6 1,71 0,11 1,58 0,00 0,89 0,69                   

  
Nâng cấp kênh bê tông Nà Khén xóm 6 

Kim Tân, xã Kim Phượng  

UBND 

xã Kim 

Phượng 

1 1 0,1 0,0 0,1   0,0 0,05                   

  
Đường bê tông vào khu dân cư sản xuất 

xóm Bản Kết, xã Kim Phượng 

UBND 

xã Kim 
1 1 0,2 0,1 0,2   0,1 0,15                   
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Phượng 

  
Nhà vệ sinh, nhà xe UBND xã Kim 

Phượng 

UBND 

xã Kim 

Phượng 

1 1 0,2   0,2   0,1 0,10                   

  
Sửa chữa đập Quyết Tâm, xã Kim 

Phượng 

UBND 

xã Kim 

Phượng 

1 1 0,3   0,3   0,1 0,24                   

  Sửa chữa đập Vàng Bá, xã Kim Phượng 

UBND 

xã Kim 

Phượng 

1 1 0,5   0,5   0,3 0,13                   

  
Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông 

thôn xã Kim Phượng 

UBND 

xã Kim 

Phượng 

1 1 0,3   0,3   0,3 0,02                   

B 
Dự án hoàn thành ở địa phương theo 

phân cấp quản lý (1 +2 +3) 
  

       

13  

       

13  

 

4,57  

     

1,01  

      

4,32  

     

2,73  

  

3,62  

         

0,69  

         

-    
  -    

    

-    

           

-    

         

-    

      

-    

     

-    
     -    

               

-    

1 Dự án do cấp tỉnh quản lý                                     

a Phê duyệt                                     

b Thẩm tra     0 
      

-    

         

-    

          

-    

         

-    

       

-    

             

-    
                  

                                        

c Chưa nộp hồ sơ quyết toán                                     

2 Dự án do cấp huyện quản lý   
      

10  
10 

 

3,85  

    

1,01  

     

3,63  

    

2,26  

 

3,04  

        

0,59  
                  

a Phê duyệt   
         

5  

         

5  

    

2,4  

       

0,9  

        

2,3  

       

2,3  

    

2,3  

           

0,0  
                  

  
Nhà văn hóa xóm Kim Sơn, xã Kim 

Phượng 

UBND 

xã Kim 

Phượng 

1 1 
    

0,5  

        

0,2  

         

0,5  

        

0,5  

     

0,5  

          

0,00  
                  

  

Nâng cấp, mở rộng đường GTNT liên 

xóm Đồng Đình xóm Kim Sơn, xã Kim 

Phượng 

UBND 

xã Kim 

Phượng 

1 1 
    

0,8  

        

0,3  

         

0,8  

        

0,8  

     

0,8  

          

0,00  
                  

  
Nâng cấp, mở rộng đường GTNT xóm 

Bản Cải (giai đoạn 2) xã Kim Phượng 

UBND 

xã Kim 

Phượng 

1 1 
    

0,6  

        

0,2  

         

0,6  

        

0,6  

     

0,6  

          

0,00  
                  

  

Nâng cấp, mở rộng đường GTNT từ 

Quốc lộ 3C lên SVĐ xóm Kim Sơn, xã 

Kim Phượng 

UBND 

xã Kim 

Phượng 

1 1 
    

0,2  

        

0,1  

         

0,2  

        

0,2  

     

0,2  

          

0,00  
                  

  
Kênh mương bê tông Bản Lác - Bản 

Lanh - Bản Ngói, xã Kim Phượng 

UBND 

xã Kim 
1 1 

    

0,2  

        

0,1  

         

0,2  

        

0,2  

     

0,2  

          

0,00  
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Phượng 

b Thẩm tra                                     

c Chưa nộp hồ sơ quyết toán   
         

5  
5 

 

1,47  

     

0,11  

      

1,37  

         

-    

  

0,78  

         

0,59  
                  

  
Nâng cấp kênh bê tông Nà Khén xóm 6 

Kim Tân, xã Kim Phượng  

UBND 

xã Kim 

Phượng 

1 1 0,1 0,03 0,1   0,0 0,1                   

  
Đường bê tông vào khu dân cư sản xuất 

xóm Bản Kết, xã Kim Phượng 

UBND 

xã Kim 

Phượng 

1 1 0,2 0,1 0,2   0,1 0,2                   

  
Sửa chữa đập Quyết Tâm, xã Kim 

Phượng 

UBND 

xã Kim 

Phượng 

1 1 0,3   0,3   0,1 0,2                   

  Sửa chữa đập Vàng Bá, xã Kim Phượng 

UBND 

xã Kim 

Phượng 

1 1 0,5   0,5   0,3 0,13                   

  
Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông 

thôn xã Kim Phượng 

UBND 

xã Kim 

Phượng 

1 1 0,3   0,3   0,3 0,02                   

3 Dự án do cấp xã quản lý   
         

3  

         

3  

   

0,7  

         

-    

       

0,7  

      

0,5  

    

0,6  

          

0,1  
                  

a Phê duyệt   
         

2  

         

2  

    

0,5  

         

-    

        

0,5  

       

0,5  

    

0,5  

           

0,0  
                  

  
Xử lý sạt lở tuyến đường giao thông Kim 

Tiến, Bản Kết, xã Kim Phượng 

UBND 

xã Kim 

Phượng 

1 1 
    

0,2  
  

         

0,2  

        

0,2  

     

0,2  

          

0,00  
                  

  

Sửa chữa cổng trường THCS Kim 

Phượng (Khu trung tâm và điểm trường 

Kim Sơn) 

UBND 

xã Kim 

Phượng 

1 1 
    

0,3  
  

         

0,3  

        

0,3  

     

0,3  

             

-    
                  

                                        

b Thẩm tra   0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                     

                                        

- Dự án………………….                                     

c Chưa nộp hồ sơ quyết toán   
         

1  

         

1  
0,24   0,22   0,11 0,10                   

  
Nhà vệ sinh, nhà xe UBND xã Kim 

Phượng 
  1 1 0,24   0,22   0,11 0,10                   

- Dự án………………….                                     

- Dự án………………….                                     
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KIM PHƯỢNG            

Biểu 12 

TW  

BÁO CÁO CHI TIẾT CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HOÀN THÀNH NĂM 2023, XÃ KIM PHƯỢNG  

(Kèm theo Công văn số          /BC-UBND ngày  04/01/2023 của UBND xã Kim Phượng ) 

           
Đơn vị: tỷ đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

Tổng 

số dự 

án, 

nhóm 

dự 

án 

Thời 

gian 

khởi 

công 

- 

hoàn 

thành 

Tổng mức 

đầu tư được 

duyệt hoặc 

điều chỉnh lần 

cuối của dự 

án  

Giá trị 

đề nghị 

quyết 

toán 

hoặc 

giá trị 

khối 

lượng 

hoàn 

thành 

được 

nghiệm 

thu 

Giá 

trị  

quyết 

toán 

được 

duyệt 

(nếu 

có) 

Vốn kế hoạch 

đã bố trí đến 

thời điểm báo 

cáo 

Vốn đã giải 

ngân 

Vốn đầu  tư công còn lại phải 

bố trí đến thời điểm báo cáo so 

với giá trị quyết toán được 

duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết 

toán hoặc giá trị khối lượng 

hoàn thành được nghiệm thu 

Tổng 

số 

Trong 

đó 

ngân 

sách 

trung 

ương 

Tổng 

số 

Trong 

đó 

ngân 

sách 

trung 

ương 

Tổng 

số 

Trong 

đó 

ngân 

sách 

trung 

ương 

Tổng số 
Trong đó ngân sách 

trung ương 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  Tổng số (A+B) 
          

7  

          

-    

       

2,7  

        

1,0  

         

2,6  

       

2,3  

        

2,4  

        

1,1  

      

2,3  

          

0,9  

                

-    
                 -    

  Dự án đã được phê duyệt quyết toán (A.I + B.I) 
          

5  

          

-    

        

2,4  

        

0,9  

          

2,3  

       

2,3  

         

2,3  

         

0,9  

       

2,3  

           

0,9  

                

-    
                 -    

  
Dự án đã nộp hồ sơ quyết toán quyết toán chưa 

được phê duyệt  (A.II + B.II) 
                        

  
Dự án đã hoàn thành, chưa nộp quyết toán 

(A.III + B.III) 
2   0,32 0,11 0,32 0,00 0,11 0,20         

A Trong thời gian quyết toán theo quy định 
          

7  
  

       

2,7  

        

1,0  

         

2,6  

       

2,3  

        

2,4  

        

1,1  

      

2,3  

          

0,9  

              

0,2  
                 -    

I Dự án đã được phê duyệt quyết toán 
          

5  
  

       

2,4  

        

0,9  

         

2,3  

       

2,3  

        

2,3  

        

0,9  

      

2,3  

          

0,9  

                

-    
                 -    

1                       
                

-    
                 -    

2 Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc 5                                                                   
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gia 2,4  0,89  2,3  2,3  2,3  0,9  2,3  0,9  

  Nhà văn hóa xóm Kim Sơn, xã Kim Phượng 1 2022 
        

0,5  

        

0,2  

          

0,5  

       

0,5  

         

0,5  

         

0,2  

       

0,5  

           

0,2  
    

  
Nâng cấp, mở rộng đường GTNT liên xóm 

Đồng Đình xóm Kim Sơn, xã Kim Phượng 
1 2022 

        

0,8  

        

0,3  

          

0,8  

       

0,8  

         

0,8  

         

0,3  

       

0,8  

           

0,3  
    

  
Nâng cấp, mở rộng đường GTNT xóm Bản Cải 

(giai đoạn 2) xã Kim Phượng 
1 2022 

        

0,6  

        

0,2  

          

0,6  

       

0,6  

         

0,6  

         

0,2  

       

0,6  

           

0,2  
    

  
Nâng cấp, mở rộng đường GTNT từ Quốc lộ 3C 

lên SVĐ xóm Kim Sơn, xã Kim Phượng 
1 2022 

        

0,2  

        

0,1  

          

0,2  

       

0,2  

         

0,2  

         

0,1  

       

0,2  

           

0,1  
    

  
Kênh mương bê tông Bản Lác - Bản Lanh - Bản 

Ngói, xã Kim Phượng 
1 2022 

        

0,2  

        

0,1  

          

0,2  

       

0,2  

         

0,2  

         

0,1  

       

0,2  

           

0,1  
    

II 
Dự án đã nộp hồ sơ quyết toán quyết toán 

chưa được phê duyệt  
                        

1 Dự án…                         

III Dự án đã được phê duyệt quyết toán 2   0,32 0,11 0,32 0,00 0,11 0,20 0 0 
              

0,2  
  

  
Nâng cấp kênh bê tông Nà Khén xóm 6 Kim 

Tân, xã Kim Phượng  
1 2023 0,1 0,03 0,1   0,03 0,1     

               

0,1  
  

  
Đường bê tông vào khu dân cư sản xuất xóm 

Bản Kết, xã Kim Phượng 
1 2023 0,2 0,1 0,2   0,09 0,15     

               

0,2  
  

B Vi phạm quy định về thời gian quyết toán 
         

-    
  

         

-    

          

-    
           -    

         

-    

          

-    

           

-    

         

-    

             

-    

                

-    
                 -    

I Dự án đã được phê duyệt quyết toán 0   
         

-    

          

-    
           -    

         

-    

          

-    

           

-    

         

-    

             

-    

                

-    
                 -    

1 Dự án…                         

2 Dự án…                         

3 
Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia 
0   

         

-    

          

-    
           -    

         

-    

          

-    

           

-    

         

-    

             

-    

                

-    
                 -    

                            

II 
Dự án đã nộp hồ sơ quyết toán quyết toán 

chưa được phê duyệt  
                        

1 Dự án…                         

2 Dự án…                         

3 
Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia 
                        

III Dự án đã hoàn thành, chưa nộp quyết toán                         

1 Dự án…                         

2 Dự án…                         
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3 
Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia 
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